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BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH
VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NỘI TRÚ TẠI CÁC XÃ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN, HỌC SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI XÃ EA RỐK
(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-SGDĐT ngày       /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	Nghị định số 188/2026/NĐ-CP
	Dự thảo Nghị quyết
	Thuyết minh

	
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, học sinh và trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk.
2. Đối tượng áp dụng
a) Học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk;
b) Trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk.
c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
	- Điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP quy định “Mức hỗ trợ tại Nghị định này là mức tối thiểu, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương có thể quyết định bổ sung chính sách, nâng mức hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh”.
Tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 299/2025/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 4 xã khu vực biên giới đất liền gồm: xã Ia Lốp, xã Ia Rvê, xã Ea Bung, xã Buôn Đôn. Hiện nay UBND các xã đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện để trường phổ thông nội trú đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
- Công văn số 4233/BGDĐT-GDPT ngày 06/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu “Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao việc lan tỏa ý nghĩa nhân văn tại Thông báo kết luận số 81-TB-TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị trong việc đầu tư xây dựng trường liên cấp ở xã Ea Rốk và đề xuất việc áp dụng cơ chế tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với trường. Để học sinh và trường liên cấp tại xã Ea Rốk được hưởng các chính sách hỗ trợ như trường phổ thông nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách của địa phương, hỗ trợ đối với học sinh và trường liên cấp tại xã Ea Rốk.”
Tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 20/5/2026 của Ban Chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào thực hiện “Rà soát các chế độ, chính sách hiện hành, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành: Nghị quyết đặc thù hỗ trợ cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới; Nghị quyết đặc thù về chế độ chính sách đối với trường tại xã Ea Rốk và các trường lân cận biên giới nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục trước ngày 30/7/2026.”
Từ các nội dung nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, học sinh và trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk từ nguồn ngân sách địa phương là thật sự cần thiết và phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Trong đó đối tượng áp dụng là (i) Học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk; (ii) Trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk.

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Mức hưởng chính sách đối với học sinh
1. Hỗ trợ tiền ăn
a) Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học;
b) Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.
2. Hỗ trợ gạo
a) Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ mỗi tháng 8 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học;
b) Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.


	Chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk
1. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền như sau:
a) Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 110.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học;
b) Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 390.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.



2. Hỗ trợ tiền đi lại cho học sinh học bán trú buổi trưa trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền như sau:
a) Mỗi học sinh tiểu học có nhà ở xa trường từ 4 km đến dưới 7 km được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng, từ 7 km đến dưới 12 km được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng, từ 12 km đến dưới 17 km được hỗ trợ 320.000 đồng/tháng, từ 17 km trở lên được hỗ trợ 440.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học;
b) Mỗi học trung học cơ sở có nhà ở xa trường từ 7 km đến dưới 12 km được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng, từ 12 km đến dưới 17 km được hỗ trợ 320.000 đồng/tháng, từ 17 km trở lên được hỗ trợ 440.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học.














3. Học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk được hưởng chính sách quy định tại Điều 3 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP và chính sách tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này; trong đó hỗ trợ gạo được quy đổi thành tiền là 15.000 đồng/kg.
Học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk nếu thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác ngoại trừ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP thì chỉ được hưởng chính sách quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.
	


1. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh: Với thời lượng học tại trường khoảng 22 ngày/tháng, theo quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP mỗi bữa ăn của học sinh được ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 20 nghìn đồng. Để đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn và chính sách Nhà nước tổ chức nuôi dưỡng, học tập cho học sinh trường nội trú biên giới, bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh 05 nghìn đồng/bữa ăn trưa, tối; 03 nghìn đồng/bữa ăn sáng (học sinh bán trú: 05 nghìn đồng x 22 bữa trưa/tháng = 110 nghìn đồng/tháng; học sinh nội trú: 13 nghìn đồng x 30 ngày/tháng = 390 nghìn đồng/tháng).
2. Mô hình trường nội trú theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, các nhà trường tổ chức dạy học 02 buổi/ngày và tổ chức ăn, ở nội trú cho học sinh; riêng đối với học sinh lớp 1, 2, 3, do lứa tuổi còn nhỏ nên hầu hết gia đình đăng ký cho các em học bán trú. Vì vậy, cần có chính sách của tỉnh hỗ trợ để đưa đón học sinh bán trú có nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, nhà ở xa trường từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở bằng nguồn ngân sách tỉnh (khoảng cách 4km đối với tiểu học, 7km đối với THCS được vận dụng theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ).
Với mức tiêu hao nhiên liệu bình quân cho xe mô tô, xe gắn máy khoảng 1 lít/45 km. Trên cơ sở đơn giá nhiên liệu khoảng 20 nghìn đồng/lít. Như vậy, tiền nhiên liệu tiêu hao cho mỗi km khoảng 0,5 nghìn đồng: Mỗi học sinh có nhà ở xa trường từ 4 km đến dưới 7 km hỗ trợ 11 km/ngày x 22 ngày/tháng x 0,5 nghìn = 120 nghìn đồng/tháng (đã làm tròn), nhà ở xa trường từ 7 km đến dưới 12 km hỗ trợ 19 km/ngày x 22 ngày/tháng x 0,5 nghìn =  200 nghìn đồng/tháng (đã làm tròn), nhà ở xa trường từ 12 km đến dưới 17 km hỗ trợ 29 km/ngày x 22 ngày/tháng x 0,5 nghìn = 320 nghìn đồng/tháng, nhà ở xa trường từ 17 km trở lên hỗ trợ 40 km/ngày x 22 ngày/tháng x 0,5 nghìn = 440.000 đồng/tháng.

3. Học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 188/2026/NĐ-CP. Tuy nhiên nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn tại Thông báo kết luận số 81-TB-TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị trong việc đầu tư xây dựng trường liên cấp ở xã Ea Rốk. Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách đặc thù đối với học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk được hưởng chính sách quy định tại Điều 3 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP và chính sách tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này. 
Theo quy định, hiện nay Chính phủ tổ chức thực hiện việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh. Tuy nhiên, với chính sách đặc thù của địa phương việc hỗ trợ gạo được quy đổi tương đương thành tiền là 15.000 đồng/kg để các cơ sở giáo dục thuận tiện, chủ động trong việc tổ chức nấu ăn cho học sinh.

	Tại điểm i khoản 4 Điều 7 Nghị định 66/2025/NĐ-CP quy định hỗ trợ kinh phí nấu ăn cho trường nội trú như sau: “Được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học như sau: cứ 45 học sinh thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 4.738.500 đồng/tháng, số dư từ 20 học sinh trở lên được tính 01 định mức. Thời gian hỗ trợ và được hưởng không quá 9 tháng/năm học”;
Tại điểm d khoản 3 Điều 4 Nghị định 188/2026/NĐ-CP quy định hỗ trợ kinh phí nấu ăn cho trường nội trú như sau: “…, kinh phí phục vụ nấu ăn, … đối với học sinh bán trú buổi trưa được cấp bằng 50% định mức hỗ trợ cùng loại đối với học sinh nội trú;”
	Chính sách hỗ trợ trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk
1. Hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trường phổ thông nội trú như sau: cứ 45 học sinh nội trú thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 4.500.000 đồng/tháng, số dư từ 20 học sinh trở lên được tính 01 định mức. Đối với học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ bằng 50% định mức hỗ trợ học sinh nội trú.






2. Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk được hưởng chính sách tại Điều 4 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP và chính sách tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk nếu thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác ngoại trừ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP thì chỉ được hưởng chính sách quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.
	


1. Theo báo cáo của UBND các xã biên giới đất liền, với định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn quy định tại điểm i khoản 4 Điều 7 Nghị định 66/2025/NĐ-CP và điểm d khoản 3 Điều 4 Nghị định 188/2026/NĐ-CP là quá thấp so với mức lương lao động phổ thông hiện nay nên việc hợp đồng nhân viên sẽ rất khó khăn. Để bảo đảm cho các cơ sở giáo dục tổ chức nấu ăn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí nấu ăn cho trường từ nguồn ngân sách địa phương là 4.500.000 đồng/tháng, gần bằng với mức quy định tại Nghị định 188/2026/NĐ-CP.
2. Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 188/2026/NĐ-CP. Tuy nhiên nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn tại Thông báo kết luận số 81-TB-TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị trong việc đầu tư xây dựng trường liên cấp ở xã Ea Rốk. Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách đặc thù đối với trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ea Rốk được hưởng chính sách quy tại Điều 4 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP và chính sách tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này. 

	
	Nguồn kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các khoản thu hợp pháp khác.
	Điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP quy định “Mức hỗ trợ tại Nghị định này là mức tối thiểu, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương có thể quyết định bổ sung chính sách, nâng mức hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh”.




